KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 

BÀI: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

TIẾT 1

(SGK trang 144)

I/ Mục tiêu : 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
* Luyện tập:
- Đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 100 ( đếm thêm 1,2,5,10).

- Sắp xếp nhóm 4 số theo thứ tự.

- Phân tích số có hai chữ số theo cấu tạo thập phân.

- Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

- Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.

- Bước đầu làm quen với bài toán có lời văn và giải toán có lời văn: viết phép tính, nói câu trả lời. ( Chưa chính thức giới thiệu thuật ngữ bài toán có lời văn).

- Đọc giờ đúng trên đồng hồ. Giải quyết vấn đề có liên quan đến thời gian.

- Giải quyết vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài: dùng số đo gang tay theo xăng-ti-mét, tìm số đo độ dài của một vật cụ thể.

2. Năng lực chú trọng: Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán hộc, giao tiếp toán học. 

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống. Tự nhiên và xã hội.
Phẩm chất: Ham học toán, có trách nhiệm ( có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).
II/ Thiết bị dạy học
- GV: SGK, bảng phụ.
- HS : SGK, vở, bảng con, bút, thước.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động 

- HS hát tập thể.

2. Hoạt động 2: Luyện tập.

 Bài 1:

  *Mục tiêu: Đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 100 ( đếm thêm 1,2,5,10).Sắp xếp nhóm 4 số theo thứ tự. Phân tích số có hai chữ số theo cấu tạo thập phân.

* Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận.

* Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát bức tường gạch và trả lời câu hỏi:

+ Có bao nhiêu loại gạch? (theo màu)

+ Có mấy hàng gạch?

+ Mỗi hàng có mấy viên gạch?

a. Đếm số viên gạch mỗi loại.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bốn và tìm cách đếm.

- Mời đại diện một số nhóm nêu cách đếm.

- Yêu cầu HS nêu kết quả.

- Mời các nhóm nhận xét.

- Yêu cầu HS viết số gạch ra bảng con và đọc số: 100, 35, 24, 15, 26.

*Mở rộng: Trong thực tế khoảng cách giữa các viên gạch là xi măng. Người ta thường xếp xen kẽ các viên gạch (giữa các hàng) để cho bức tường vững chắc hơn.

b. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 35, 24, 15, 26.

- Gv đính bảng  phụ lên bảng , yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào bảng con.

- Cho HS 2 dãy đối diện nhận xét bài của nhau.

- Gv nhận xét và hỏi:

+ Bốn số vừa viết có liên quan gì tới câu a?

+ Hãy nói các loại gạch từ nhiều tới ít?

- Gv nhận xét, tuyên dương.

c. Số ?

- Mời 1 HS đọc sơ đồ mẫu tách – gộp số.

- Gv gắn sơ đồ tách – gộp số 24 lên bảng.

- Mời 1 HS lên ghi các số còn thiếu vào ô trống và đọc sơ đồ.

- Vậy số 24 có liên quan gì tới câu a?

- Em hãy đọc sơ đồ tách gộp số viên gạch xanh da trời?

- GV nhận xét và kết luận: Các số trong hai hình tròn đen gộp lại được số trong hình tròn đỏ. Hình tròn đỏ là ‘tất cả’.


	- Hát.

- HS quan sát và trả lời:

+ Có 4 loại gạch. 

+ Có 10 hàng gạch.

+ Mỗi hàng có 10 viên gạch.

- Hs thảo luận.

- Có thể đếm theo 4 cách: thêm 1, thêm 2, thêm 5, thêm 10.

- HS nêu: Có tất cả 100 viên gạch: Màu đỏ có 35 viên, màu xanh da trời có 24 viên, màu vàng có 15 viên, màu xanh lá cây có 26 viên.

- Nhận xét.

- Thực hiện.

- Lắng nghe.

- HS đọc.

- Thực hiện.

- Thực hiện.

- Lắng nghe.

+ Đó là số viên gạch mỗi loại ở câu a.

+ Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng.

- HS đọc: 35 gồm 3 chục và 5 đơn vị.

         Gộp 3 chục và 5 đơn vị được 35.

- Quan sát.

- HS làm bài và đọc: 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị. Gộp 2 chục và 4 đơn vị được 24.

- Là số viên gạch xanh da trời.

- HS đọc: Có tất cả 24 viên gạch xanh da trời, gồm 2 chục viên và 4 viên. Gộp 2 chục viên và 4 viên, có tất cả 24 viên.

- Lắng nghe.




RÚT KINH NGHIỆM: 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

Tuần 32: BÀI: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

(SGK trang 145)

TIẾT 2

I/ Mục tiêu : 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
* Luyện tập:

- Đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 100 ( đếm thêm 1,2,5,10).

- Sắp xếp nhóm 4 số theo thứ tự.

- Phân tích số có hai chữ số theo cấu tạo thập phân.

- Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

- Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.

- Bước đầu làm quen với bài toán có lời văn và giải toán có lời văn: viết phép tính, nói câu trả lời. ( Chưa chính thức giới thiệu thuật ngữ bài toán có lời văn).

- Đọc giờ đúng trên đồng hồ. Giải quyết vấn đề có liên quan đến thời gian.

- Giải quyết vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài: dùng số đo gang tay theo xăng-ti-mét, tìm số đo độ dài của một vật cụ thể.

2. Năng lực chú trọng: Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán hộc, giao tiếp toán học. 

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống. Tự nhiên và xã hội.
Phẩm chất: Ham học toán, có trách nhiệm ( có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).
II/ Thiết bị dạy học

- GV: SGK, bảng phụ.

- HS : SGK, vở, bảng con, bút, thước.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động 

- HS hát tập thể.
	- Hát.



	2. Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài 2:

  *Mục tiêu: Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

 * Phương pháp: Vấn đáp, thực hành.

Bài 2:

* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc đề bài.

- Vậy tính nhẩm là tính theo hàng dọc hay hàng ngang?

- Mời cả lớp làm bài vào bảng con.

- Cho HS 2 dãy đối diện nhận xét bài của nhau.

- Mời một số HS nêu cách thưc hiện một vài bài.

- Gv nhận xét, tuyên dương.


	- 1 HS đọc.

- Tính theo hàng ngang.

- Thực hiện.

- Thực hiện

- HS nêu.



	Bài 3:

  *Mục tiêu: Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.

* Phương pháp: Vấn đáp, thực hành.

* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc đề bài.

- Tính là tính theo hàng dọc hay hàng ngang?

- Gv lưu ý: Khi đặt tính theo hàng dọc chúng ta chú ý đặt thẳng hàng. 

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- Yêu cầu HS chéo vở cho  bạn cùng bạn để nhận xét, trao đổi kết quả với nhau.  GV chấm vở một số HS đã làm xong.

- Mời HS làm bảng phụ lên bảng trình bày kết quả và nêu cách thực hiên.

- GV nhận xét, tuyên dương.


	- HS đọc.

- Tính theo hàng dọc.

- Lắng nghe.

- HS làm bài. 

- Thực hiện.

- Thực hiện.

- Lắng  nghe.

	Bài 4:

  *Mục tiêu: Bước đầu làm quen với bài toán có lời văn và giải toán có lời văn: viết phép tính, nói câu trả lời.

* Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận, thực hành.* Cách tiến hành:

. Bài mẫu

- Mời 2 HS đọc bài toán mẫu.

- GV viết sơ đồ tách - gộp lên bảng và hướng dẫn HS:

- Có mấy bạn có ngựa đang chơi?

- Có thêm mấy bạn cá ngựa?


- Vậy có tất cả bao nhiêu bạn cá ngựa?

- Mời 1 HS lên bảng hoàn thành sơ đồ và thực hiện phép tính.

- Mời 3 HS nhắc lại.

. Bài toán

- Mời 1 HS đọc bài toán.

- GV viết sơ đồ tách - gộp lên bảng và cho HS thảo luận nhóm 4 theo gợi ý:

- Mai có bao nhiêu con sao biển?

- Mai cho bạn mấy con?

. Vậy Mai còn lại bao nhiêu con sao biển ?

- Mời đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét và nêu kết quả của nhóm mình.

- Gv nhận xét.
	- HS đọc.

- Có 7 bạn có ngựa đang chơi

- Có thêm 2 bạn cá ngựa.

- Có tất cả 9 bạn cá ngựa.

- HS làm bài và đọc to sơ đồ vừa hoàn thiện.

- Thực hiện.

- HS đọc.

- HS quan sát, thảo luận nhóm:

- Mai có 14con sao biển.

- Mai cho bạn 4 con.

. Mai còn lại 10 con sao biển.

- Thưc hiện.

- Nhận xét.


RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

Tuần 33: BÀI: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

(SGK trang 146-147)

TIẾT 3

I/ Mục tiêu : 

1. Kiến thức, kĩ năng: 
* Luyện tập:

- Đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 100 ( đếm thêm 1,2,5,10).

- Sắp xếp nhóm 4 số theo thứ tự.

- Phân tích số có hai chữ số theo cấu tạo thập phân.

- Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

- Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.

- Bước đầu làm quen với bài toán có lời văn và giải toán có lời văn: viết phép tính, nói câu trả lời. ( Chưa chính thức giới thiệu thuật ngữ bài toán có lời văn).

- Đọc giờ đúng trên đồng hồ. Giải quyết vấn đề có liên quan đến thời gian.

- Giải quyết vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài: dùng số đo gang tay theo xăng-ti-mét, tìm số đo độ dài của một vật cụ thể.

2. Năng lực chú trọng: Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán hộc, giao tiếp toán học. 

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống. Tự nhiên và xã hội.
Phẩm chất: Ham học toán, có trách nhiệm ( có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).
II/ Thiết bị dạy học

- GV: SGK, bảng phụ.

- HS : SGK, vở, bảng con, bút, thước.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động 

- HS hát tập thể.
	- Hát.



	2. Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài 5:

  *Mục tiêu: - Đọc giờ đúng trên đồng hồ. Giải quyết vấn đề có liên quan đến thời gian.

- Giải quyết vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài: dùng số đo gang tay theo xăng-ti-mét, tìm số đo độ dài của một vật cụ thể.

* Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận.

* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc tên bài.

- GV dẫn dắt câu chuyện: Chủ nhật tuần trước, bố mẹ đưa em về quê chơi. Để biết được chuyến đi này thú vị như thế nào chúng ta sẽ cũng tìm hiểu ở bài tập này nhé.

a. – Yêu cầu HS quan sát đồng hồ và trả lời câu hỏi:

- Em đi từ nhà lúc mấy giờ?

- Em về tới quê lúc mấy giờ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

b. 

- Về tới quê! Em thấy ở quê có những gì?

- Yêu cầu HS quan sát đàn chó ở trang 146 và hỏi:

+ Có mấy con chó đang chơi?

+ Thêm mấy con chó chạy tới?

+ Có tất cả bao nhiêu con chó?

- Mời 1 HS nhắc lại nội dung bài tập b.

c. 

- Yêu HS quan sát đàn chó trang 146 và trang 147, hỏi:

+ Lúc đầu (trang 146) có mấy con chó?

+ Sau đó ( trang 147) có mấy con chạy đi?

+ Vậy còn lại mấy con chó?

- Mời 1 HS nhắc lại nội dung bài tập c.

d. 

- Mời 1 HS đọc bài toán.

- Mời một số HS nêu cách xác định số đo của quả mướp bằng xăng-ti-mét.

- Mời 3 HS nêu kết quả và cách thực hiện.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Mở rộng: 

- Quê em ở đâu?

- Em có cảm xúc gì khi về quê?

- Dặn dò HS: Khi về quê, chúng ta nên tìm hiểu về cây cối, con vật, mọi thứ xung quanh để biết kích cỡ, màu sắc, hình dạng, số lượng,…của chúng.
	- HS đọc: Quê em

- Lắng nghe.

- Thực hiện

- Em đi từ nhà lúc 6 giờ.

- Em về tới quê lúc 10 giờ.

- Có cây dừa, đàn chó,cây xoài, dàn mướp, hoa,…

+ Có 4 con chó đang chơi.

+ Thêm 2 con chó chạy tới.

+ Có tất cả 6 con chó.

- Thực hiện

+ Lúc đầu có 6 con chó.

+ Sau đó có 3 con chạy đi.

+ Vậy còn lại 3 con chó.

- Thực hiện

- HS đọc.

+ Đánh dấu ở mép bàn rồi đo 3 gang tay liên tiếp rồi lại đánh dấu vào. Dùng thước thẳng có vạch xăng-ti-mét đo theo mép bàn đã làm dấu.

+ Đo gang tay của em dài bao nhiêu xăng-ti-mét, rồi cộng số đo đó 3 lần…

- HS nêu.

- 3 HS trả lời

- Em thấy về quê rất vui; Em rất yêu quê hương; Em được đi thăm ông bà…

- Lắng nghe.

	3. Hoạt động 3: Hoạt động nối tiếp.

GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về nhà đo một số đồ vật bằng thước thẳng có vạch xăng-ti-mét.

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	Hs lắng nghe




RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: TOÁN – LỚP 2

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CUỐI NĂM

TUẦN: 33
BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 1)                     

( Sách Chân trời sáng tạo – SGK trang 99, 100, 101)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

Phẩm chất: yêu nước

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Laptop, ti vi, bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
2. Học sinh: 
Sách học sinh, vở bài tập; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động 

* Mục tiêu: 
Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động kết hợp kiểm tra kiến thức cũ.

* Phương pháp: Trò chơi.

* Hình thức: Cả lớp

Trò chơi: Ô cửa bí mật
- GV tổ chức cho HS chơi trò ô cửa bí mật HS  có thể chọn 1 trong 4 ô gồm trong đó có 2 ô phép tính: 789 – 453 và 234 + 412, 1 ô phần thưởng và 1 ô thử thách hát bài hát em thích.
- HS tham gia trò chơi.

- Nhận xét, tuyên dương.

* Giới thiệu bài học mới: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
	- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe



	2. Hoạt động 2: Luyện tập 
* Mục tiêu: Giúp HS
-Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

* Phương pháp: Trực quan, thực hành.
* Hình thức:  Cả lớp, nhóm, cá nhân

Bài 1: Làm theo mẫu
- GV hướng dẫn phân tích mẫu bắng cách quan sát các nhóm và đếm trên các trục trăm, chục, đơn vị  có bao nhiêu sẽ ứng với giá trị chúng và viết thành tổng trăm, chục, đơn vị tương ứng.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi để làm 4 bài còn lại và nêu kết quả tìm được trước lớp.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đọc viết số
- GV có thể HS làm nhóm đôi, 1 bạn đọc số thì bạn còn lại viết số vào bảng con và ngược lại.
- Sửa bài, GV  gọi vài nhóm trình bày, khuyến khích HS thao tác giống như khi thực hiện trong nhóm cho cả lớp quan sát. 

- GV kiểm trả lớp BT 2

 Bài 3: Số
- Gọi HS xác định yêu cầu BT 3
- GV cho HS thực hiện cá nhân, rồi trình bày kết quả.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét

- Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích tại sao điền số đó (chủ yếu là quy luật dãy số thêm bớt bao nhiêu đơn vị: 1, 2, 5, 10).

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát

- HS thực hiện và kết quả:

a) 5 trăm 2 chục 8 đơn vị

    528 = 500 + 20 + 8

b) 1 trăm 6 chục 2 đơn vị

     162 = 100 + 60 + 2

c) 2 trăm 3 đơn vị

    203 = 200 + 3

d) 4 trăm 5 chục

    450 = 400 +50

- HS nhận xét, nghe GV nhận xét.

- HS thảo luận

- HS trình bày trước lớp

- HS giơ tay

- HS đọc BT 3

- HS viết vào nháp các số cần điền trong tia số lần lượt là:
a) 346; 348; 349

b) 270; 272; 278

c) 560; 565; 585

d) 940; 950; 980

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV đọc một trăm bốn mươi mốt, ba trăm linh tư, sáu trăm mười lăm, hai trăm mười để HS viết số vào bảng con.
- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện




KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: TOÁN – LỚP 2
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CUỐI NĂM
TUẦN: 33
BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 2)                     
( Sách Chân trời sáng tạo – SGK trang 99, 100, 101)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

Phẩm chất: yêu nước

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Laptop, ti vi, bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
2. Học sinh: 
Sách học sinh, vở bài tập; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động 
* Mục tiêu: 

Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động kết hợp kiểm tra kiến thức cũ.

* Phương pháp: Trò chơi.

* Hình thức: Cả lớp

	 HS tham gia hát



	2. Hoạt động 2: Luyện tập 
* Mục tiêu: HS ôn tập về Tia số, ước lượng theo nhóm chục.

* Phương pháp: Thực hành

* Hình thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm

Bài 4: Tìm số hạc giấy của mỗi lớp
- GV cho HS đọc đề và xác định yêu cầu BT
- GV tổ chức cho HS: Tìm hiểu, nhận biết: dựa vào đề bài mà tìm

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm kết quả

- GV cho HS trình bày, Bạn nhận xét.

Khi sửa bài, GV lưu ý HS đọc kĩ nội dung đề bài cho.
Bài 5: Điền >,<, =
- GV cho HS đọc yêu cầu xác định BT5

- GV cho HS thảo luận nhóm.

- GV chiếu nội dung BT, yêu cầu đại diện nhóm lên thực hiện.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét

Bài 6: Đổi chỗ 2 hình để sắp xếp số thứ tự
- GV gọi HS đọc đề BT

- HS thảo luận nhóm đôi xác định vị trí của hình sao cho đúng yêu cầu bài tập

- GV cho HS trình bày kết quả, Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày (có giải thích cách làm)

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 7: Ước lượng
- GV gọi HS đọc đề BT 7

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi trong 2’. Ghi kết quả ước lượng số quả dâu vào bảng con
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- GV cho HS nhận xét, khuyến khích trình bày cách làm. GV chốt cách làm đếm theo nhóm, có 11 nhóm mỗi nhóm 1 chục vậy có 110 quả dâu

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS xác định yêu cầu BT.

- HS thảo luận

2A: 90; 2B: 95; 2c: 109; 2D: 111

- HS nhận xét.

- HS xác định yêu cầu BT

- HS thảo luạn nhóm

- HS trình bày

- HS đọc đề bài tập

- HS thực hiện trong nhóm và chia sẻ kết quả với bạn.

a) Từ lớn đến bé: đổi chỗ 614 với 575

b) Từ bé đến lớn: đổi chỗ 419 với 407

- HS đọc đề BT 7

- HS giơ bảng kết quả

- HS theo dõi nhận xét.

	3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
- GV đọc một trăm bốn mươi mốt, ba trăm linh tư, sáu trăm mười lăm, hai trăm mười để HS viết số vào bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện
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